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ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ VÀ NGUỒN GỐC CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC TƯỚI Ở VÙNG TRỒNG RAU NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

Trịnh Thị Thanh
, Ngô Thị Lan Phương

TÓM TẮT
Sử dụng nước thải công nghiệp và đô thị làm nước tưới nông nghiệp là vấn đề được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Bên cạnh ưu điểm là có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao thì nước thải đô thị còn chứa rất nhiều các nguyên tố kim loại nặng có độc tính cao như:  Hg, Cd, Zn, Pb, As, ... Kết quả nghiên cứu các chỉ tiêu pH, DO và hàm lượng một số kim loại nặng  trong môi trường nước tại một số khu vực canh tác rau trọng điểm của thành phố Hà Nội cho thấy: Theo hướng dòng chảy của các con sông trong hệ thống tưới tiêu của Hà Nội, khả năng ô nhiễm các kim loại nặng độc hại tăng dần từ Bắc xuống Nam. Việc tận dụng nước sông cuối nguồn để tưới cho rau với liều lượng lớn là một trong những nguyên nhân gây ra sự tích lũy các kim loại nặng trong đất và trong rau.

Từ khóa: Dinh dưỡng, đất, kim loại nặng, nước thải, nước tưới, rau, tích lũy, tiêu chuẩn cho phép
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội do hoạt động đô thị hoá - công nghiệp hoá mang lại phải kể đến nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do chất thải. Việc bảo đảm chất lượng rau xanh có sử dụng nguồn nước tưới là nước thải đô thị khi canh tác đang là vấn đề thời sự và thu hút mối quan tâm của toàn xã hội. Để góp phần giải quyết vấn đề nêu trên chúng tôi chọn 4 khu vực thuộc 4 xã đại diện cho 4 quận huyện tiêu biểu với nghề trồng rau truyền thống cung cấp cho thị trường Hà Nội là Vân Nội – Đông Anh, Minh Khai – Từ Liêm, Hoàng Liệt - Hoàng Mai và Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì là địa điểm trong nghiên cứu này.

2. ĐỐi tưỢng, nỘi dung và phương pháp nghiên cỨu

Đối tượng nghiên cứu:

+ 10 nguyên tố kim loại nặng (Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg và Pb). 

+ Nước tưới (có ảnh hưởng của nước thải đô thị và công nghiệp).

Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp điều tra và đánh giá nhanh nông thôn và thu thập mẫu ngoài thực địa:

Mẫu nước tại mỗi khu vực được lấy ở ví trí đại diện. Có 2 chỉ tiêu được đo nhanh tại hiện trường, các chỉ tiêu về hàm lượng kim loại nặng được sử dụng phương pháp ICP-MS trong phòng thí nghiệm Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN.
Phân tích trong phòng thí nghiệm:

Các loại mẫu sau khi lấy về phòng thí nghiệm được xử lý‎ thô, vô cơ hóa và xác định hàm lượng các kim loại trên máy đo ICP-MS ELAN 9000 – Perkin Elmer (Mỹ). 
Xử lí số liệu thống kê:

Các kết quả thí nghiệm được tính toán trên phần mềm Minitab 14.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Chất lượng môi trường nước
Kết quả khảo sát được chỉ ra trong nang 1. Về pH, tất cả các mẫu nước đều đạt chỉ tiêu. Về hàm lượng ôxi hòa tan có thể thấy kết quả đo được tại nhiều điểm ở tất cả các khu vực nghiên cứu rất thấp kéo theo giá trị trung bình chỉ đạt 3,5 mg/l (QCVN 08:2008 loại B cũng đã yêu cầu ( 4 mg/l. 
Bảng 1. Kết quả phân tích các mẫu nước (mg/l)
	TT
	Mẫu
	pH
	DO
	Cr
	Mn
	Fe
	Ni
	Cu
	Zn
	As
	Cd
	Hg
	Pb

	1
	VN N01 HT 1
	7,25
	5,4
	0,007
	0,029
	0,49
	0,003
	0,003
	-
	0,003
	-
	0,0006
	-

	2
	VN N01 HT 2
	7,12
	5,6
	0,009
	0,037
	0,50
	0,003
	0,009
	-
	0,008
	-
	0,0004
	-

	3
	VN N02 HT 1
	7,60
	3,1
	0,006
	0,014
	0,32
	0,002
	0,002
	0,002
	0,001
	-
	0,0002
	-

	4
	VN N02 HT 2
	7,67
	3,5
	0,008
	0,015
	0,04
	0,003
	0,002
	0,001
	0,003
	-
	0,0003
	-

	5
	VN N03 HT 1
	7,70
	3,3
	0,009
	0,016
	0,52
	0,005
	0,008
	0,035
	0,004
	0,001
	0,0001
	0,001

	6
	VN N03 HT 2
	7,75
	3,1
	0,010
	0,017
	0,05
	0,004
	0,011
	0,039
	0,005
	0,002
	0,0002
	0,001

	7
	VN N04 HT 1
	7,60
	4,0
	0,007
	0,022
	0,41
	0,003
	0,004
	0,021
	0,003
	-
	0,0004
	-

	8
	VN N04 HT 2
	7,68
	4,2
	0,007
	0,023
	0,04
	0,003
	0,004
	0,022
	0,004
	-
	0,0003
	-

	
	Trung bình Vân Nội
	7,55
	4,03
	0,0079
	0,0216
	0,296
	0,0033
	0,0054
	0,0150
	0,0039
	0,0004
	0,0003
	0,0003

	
	Độ lêch chuẩn
	0,23
	0,99
	0,0014
	0,0080
	0,219
	0,0009
	0,0035
	0,0164
	0,0020
	0,0007
	0,0002
	0,0005

	9
	MK N01 HT 1
	7,65
	2,9
	0,003
	0,013
	0,59
	0,004
	0,002
	0,000
	0,007
	-
	0,0001
	-

	10
	MK N01 HT 2
	7,71
	3,1
	0,005
	0,015
	0,61
	0,005
	0,002
	0,000
	0,009
	-
	-
	-

	11
	MK N02 HT 1
	7,58
	4,4
	0,008
	0,052
	0,33
	0,004
	0,007
	0,000
	0,005
	-
	0,0004
	0,041

	12
	MK N02 HT 2
	7,62
	5,0
	0,009
	0,061
	0,04
	0,004
	0,009
	0,000
	0,006
	-
	0,0003
	0,023

	13
	MK N03 HT 1
	8,09
	12,3
	0,003
	0,008
	0,13
	0,002
	0,018
	0,017
	0,014
	-
	0,0001
	0,001

	14
	MK N03 HT 2
	7,92
	10,0
	0,005
	0,009
	0,21
	0,003
	0,015
	0,021
	0,018
	-
	0,0002
	0,009

	
	Trung bình Minh Khai
	7,76
	6,28
	0,0055
	0,0263
	0,318
	0,0037
	0,0088
	0,0063
	0,0098
	-
	0,0002
	0,0123

	
	Độ lêch chuẩn
	0,20
	3,92
	0,0025
	0,0237
	0,238
	0,0010
	0,0066
	0,0099
	0,0051
	-
	0,0001
	0,0166

	15
	HL N01 HT 1
	7,71
	3,3
	0,014
	0,022
	0,91
	0,004
	0,001
	0,019
	0,006
	0,006
	0,0008
	0,048

	16
	HL N01 HT 2
	7,78
	3,5
	0,016
	0,025
	0,95
	0,004
	0,000
	0,022
	0,005
	0,007
	0,0009
	0,045

	17
	HL N03 HT 1
	7,64
	1,8
	0,021
	0,022
	0,45
	0,005
	0,002
	0,007
	0,020
	-
	0,0018
	-

	18
	HL N03 HT 2
	7,50
	2,2
	0,022
	0,017
	0,64
	0,003
	0,002
	0,010
	0,016
	-
	0,0015
	-

	19
	HL N05 HT 1
	8,04
	3,0
	0,022
	0,085
	0,56
	0,007
	0,003
	0,022
	0,019
	0,001
	0,0003
	-

	20
	HL N05 HT 2
	7,98
	3,1
	0,026
	0,076
	0,59
	0,008
	0,005
	0,027
	0,021
	-
	0,0004
	-

	
	Trung bình Hoàng Liệt
	7,78
	2,82
	0,0202
	0,0412
	0,683
	0,0052
	0,0022
	0,0178
	0,0145
	0,0023
	0,0010
	0,0155

	
	Độ lêch chuẩn
	0,21
	0,67
	0,0044
	0,0307
	0,201
	0,0019
	0,0017
	0,0077
	0,0072
	0,0033
	0,0006
	0,0240

	21
	VQ N01 HT 1
	7,54
	0,4
	0,024
	0,332
	0,99
	0,007
	0,004
	0,023
	0,023
	-
	0,0001
	-

	22
	VQ N01 HT 2
	7,61
	0,8
	0,026
	0,354
	0,99
	0,008
	0,005
	0,026
	0,023
	-
	0,0002
	0,002

	23
	VQ N02 HT 1
	7,92
	0,6
	0,021
	0,263
	1,59
	0,006
	0,002
	-
	0,102
	-
	0,0019
	0,001

	24
	VQ N02 HT 2
	7,86
	0,5
	0,020
	0,287
	1,47
	0,008
	0,005
	0,010
	0,098
	-
	0,0008
	0,001

	25
	VQ N03 HT 1
	7,58
	0,6
	0,024
	0,283
	0,80
	0,005
	0,003
	0,018
	0,021
	-
	0,0002
	-

	26
	VQ N03 HT 2
	7,67
	0,7
	0,025
	0,291
	0,96
	0,006
	0,004
	0,015
	0,045
	-
	0,0005
	-

	
	Trung bình Vĩnh Quỳnh
	7,70
	0,60
	0,0233
	0,3017
	1,133
	0,0067
	0,0038
	0,0153
	0,0520
	-
	0,0006
	0,0007

	
	Độ lêch chuẩn
	0,16
	0,14
	0,0023
	0,0342
	0,318
	0,0012
	0,0012
	0,0094
	0,0382
	-
	0,0007
	0,0008

	*
	RAT 99/2008
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	0,100
	0,010
	0,0010
	0,100

	*
	QCVN 08:2008 A1
	6 - 8,5
	( 6
	0,050
	
	0,50
	0,100
	0,100
	0,500
	0,010
	0,005
	0,0010
	0,020

	*
	QCVN 08:2008 A2
	6 - 8,5
	( 5
	0,100
	
	1,00
	0,100
	0,200
	1,000
	0,020
	0,005
	0,0010
	0,020

	*
	QCVN 08:2008 B1
	5,5 - 9
	( 4
	0,500
	
	1,50
	0,100
	0,500
	1,500
	0,050
	0,010
	0,0010
	0,050

	*
	QCVN 08:2008 B2
	5,5 - 9
	( 2
	1,000
	
	2,00
	0,100
	1,000
	2,000
	0,100
	0,010
	0,0020
	0,050

	*
	US EPA 1999, CMC
	
	
	0,016
	
	
	
	0,013
	0,120
	0,340
	0,0043
	
	0,065

	*
	US EPA 1999, CCC
	
	
	0,011
	
	
	
	0,009
	0,120
	0,150
	0,0022
	
	0,0025


* RAT 99/2008 - Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim loại nặng trong nước tưới ban hành kèm theo Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* QCVN 08:2008 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
* US EPA - US EPA (1999) National recommended water quality criteria.

Kết quả khảo sát cho thấy tất cả các mẫu nước đều đạt chỉ tiêu pH. Về hàm lượng ôxi hòa tan có thể thấy kết quả đo được tại nhiều điểm ở tất cả các khu vực nghiên cứu rất thấp kéo theo giá trị trung bình chỉ đạt 3,5 mg/l (QCVN 08:2008 loại B cũng đã yêu cầu ( 4 mg/l. 
Nhìn chung hàm lượng kim loại nặng trong nước không cao, phần lớn chỉ xác định được lượng vết, thậm chí không phát hiện. Hàm lượng Cr dao động trong khoảng 0,003 – 0,026mg/l. Hàm lượng Fe trung bình đạt 0,58 mg/l thấp hơn tiêu chuẩn quy định. Tuy nhiên đã có một mẫu (VQ N02 HT1 đạt 1,59 mg/l) vượt tiêu chuẩn quy định đối với nước dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi (1,5 mg/l). Ni chỉ phát hiện lượng vết ở một số ít mẫu với hàm lượng rất nhỏ (<0,01mg/l). Tương tự như vậy, hàm lượng Cu ((0,018mg/l) , Zn (( 0,039mg/l)  phát hiện được cũng rất thấp Hàm lượng Cd có giá trị trung bình là 0,001 mg/l với tất cả các giá trị thành phần đều đạt tiêu chuẩn cho phép. 

Tuy nhiên kết quả phân tích cho thấy đã có một số dấu hiệu ô nhiễm một số nguyên tố kim loại nặng độc hại như As, Hg và Pb. As trong khoảng 0,001 – 0,102mg/l. Tuy giá trị trung bình mới chỉ là 0,019 mg/l thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn nhưng trong đó mẫu VQ N02 HT1có hàm lượng cao hơn chỉ tiêu cho phép. Hàm lượng Hg trung bình đạt 0,001 mg/l đúng bằng giá trị quy định tại QCVN với khoảng dao động tương tối rộng (( 0,0019mg/l). Trong đó có ba mẫu nhận giá trị cao hơn so với tiêu chuẩn cho phép (HL N03 HT1 đạt 0,0018 mg/l, HL N03 HT2 đạt 0,0015 mg/l và VQ N02 HT1 đạt 0,0019 mg/l) tập trung ở khu vực Hoàng Liệt và Vĩnh Quỳnh. Hàm lượng Pb dao động trong khoảng 0 – 0,048mg/l trong đó đã có một số mẫu có hàm lượng xấp xỉ tiêu chuẩn cho phép.
3.2. Sự phân bố trong các pha của môi trường nước

Để nghiên cứu vấn đề này, ngoài hàm lượng kim loại nặng hòa tan, hàm lượng các kim loại nặng tổng số trong nước và cặn lơ lửng của các mẫu được xác định. Kết quả theo từng cặp giá trị được thể hiện trong bảng 2.
Bảng 2. Hàm lượng các kim loại nặng ở trạng thái hòa tan và tổng trong nước (mg/l)

	TT
	Mẫu
	Cr
	Mn
	Fe
	Ni
	Cu
	Zn
	As
	Cd
	Hg
	Pb

	1
	VN N01 
	Hòa tan
	0,007
	0,029
	0,49
	0,003
	0,003
	0,000
	0,003
	0,000
	0,0006
	0,000

	
	
	Tổng
	0,007
	0,157
	2,83
	0,003
	0,032
	0,086
	0,037
	0,000
	0,0009
	0,055

	2
	VN N02
	Hòa tan
	0,006
	0,014
	0,32
	0,002
	0,002
	0,002
	0,001
	0,000
	0,0002
	0,000

	
	
	Tổng
	0,011
	0,052
	1,26
	0,004
	0,035
	0,101
	0,034
	0,001
	0,0002
	0,024

	3
	VN N03
	Hòa tan
	0,005
	0,016
	0,52
	0,005
	0,008
	0,035
	0,004
	0,001
	0,0001
	0,001

	
	
	Tổng
	0,005
	0,075
	1,08
	0,005
	0,029
	0,120
	0,006
	0,001
	0,0003
	0,043

	4
	VN N04
	Hòa tan
	0,007
	0,022
	0,41
	0,003
	0,004
	0,021
	0,003
	0,000
	0,0004
	0,000

	
	
	Tổng
	0,007
	0,100
	0,97
	0,003
	0,029
	0,087
	0,023
	0,000
	0,0004
	0,036

	5
	MK N01
	Hòa tan
	0,003
	0,013
	0,59
	0,004
	0,002
	0,000
	0,007
	0,000
	0,0001
	0,000

	
	
	Tổng
	0,008
	0,297
	2,66
	0,004
	0,034
	0,220
	0,056
	0,000
	0,0025
	0,028

	6
	MK N02
	Hòa tan
	0,008
	0,052
	0,33
	0,004
	0,007
	0,000
	0,005
	0,000
	0,0004
	0,041

	
	
	Tổng
	0,008
	0,182
	0,96
	0,005
	0,029
	0,078
	0,048
	0,001
	0,0032
	0,034

	7
	MK N03
	Hòa tan
	0,003
	0,008
	0,13
	0,002
	0,018
	0,017
	0,014
	0,000
	0,0001
	0,001

	
	
	Tổng
	0,005
	0,039
	1,07
	0,003
	0,025
	0,062
	0,045
	0,000
	0,0008
	0,022

	8
	HL N01
	Hòa tan
	0,014
	0,022
	0,91
	0,004
	0,001
	0,019
	0,006
	0,006
	0,0008
	0,048

	
	
	Tổng
	0,014
	0,225
	7,97
	0,004
	0,034
	0,078
	0,048
	0,006
	0,0009
	0,048

	9
	HL N03
	Hòa tan
	0,021
	0,022
	0,45
	0,005
	0,002
	0,007
	0,020
	0,000
	0,0018
	0,000

	
	
	Tổng
	0,021
	0,422
	2,96
	0,005
	0,031
	0,137
	0,043
	0,001
	0,0053
	0,021

	10
	HL N05
	Hòa tan
	0,022
	0,085
	0,56
	0,007
	0,003
	0,022
	0,019
	0,001
	0,0003
	0,000

	
	
	Tổng
	0,022
	0,282
	2,59
	0,007
	0,032
	0,151
	0,060
	0,001
	0,0008
	0,020

	11
	VQ N01
	Hòa tan
	0,024
	0,332
	0,99
	0,007
	0,004
	0,023
	0,023
	0,000
	0,0001
	0,000

	
	
	Tổng
	0,024
	0,395
	3,54
	0,007
	0,046
	0,161
	0,051
	0,000
	0,0015
	0,047

	12
	VQ N02
	Hòa tan
	0,021
	0,263
	1,59
	0,006
	0,002
	0,000
	0,102
	0,000
	0,0019
	0,001

	
	
	Tổng
	0,111
	1,352
	60,44
	0,008
	0,139
	0,676
	0,150
	0,002
	0,0019
	0,158

	13
	VQ N03
	Hòa tan
	0,024
	0,283
	0,80
	0,005
	0,003
	0,018
	0,021
	0,000
	0,0002
	0,000

	
	
	Tổng
	0,024
	0,311
	1,64
	0,006
	0,032
	0,087
	0,026
	0,000
	0,0004
	0,039

	 
	Trung bình
	Hòa tan
	0,013
	0,089
	0,624
	0,004
	0,005
	0,012
	0,018
	0,001
	0,001
	0,007

	
	
	Tổng
	0,021
	0,299
	6,919
	0,005
	0,041
	0,157
	0,048
	0,001
	0,001
	0,044

	 
	% Hòa tan/Tổng
	62,62
	29,84
	9,02
	87,03
	11,20
	7,93
	36,35
	56,92
	36,23
	15,90


Hàm lượng các kim loại độc hại trong mẫu nước tại Vân Nội nói chung rất thấp. Về As, mẫu có hàm lượng As hòa tan cao nhất (VN N03) chỉ là 0,004 mg/l còn hàm lượng As tổng cũng chỉ là 0,037 (VN N01). VN N01 cũng có hàm lượng Pb hòa tan cao nhất (0,055 mg/l) và phát hiện thấy vết Hg hòa tan là 0,0006 mg/l và tổng số cũng chỉ ở mức 0,0009 mg/l. Tương tự như vậy, duy nhất một mẫu (VN N02) phát hiện thấy lượng vết Cd là 0,001 mg/l.

Tại Minh Khai, trong khi hàm lượng kim loại nặng hòa tan nói chung đều rất nhỏ, thì kết quả phân tích xác định hàm lượng tổng trong nước và cặn thì ở một số mẫu đã cho kết quả vượt ngưỡng đặc biệt là Hg (MK N01 và MK N02). Đây có thể xem là dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường đất trong tương lai khi tưới với liều lượng lớn và trong khoảng thời gian dài.

Tại Hoàng Liệt, hàm lượng các kim loại nặng nói chung thấp, không có dấu hiệu ô nhiễm trừ giá trị Hg trong mẫu HL N03 có lượng hòa tan xấp xỉ giới hạn (0,0018 mg/l) và lượng tổng số lên đến gấp gần 3 lần so với tiêu chuẩn cho phép (0,0053 mg/l).

Tại xã Vĩnh Quỳnh, ngay cả kết quả phân tích lượng hòa tan đã nhiều mẫu có biểu hiện bị ô nhiễm đặc biệt là hai kim loại nặng độc hại là Hg đạt 0,0019 mg/l, xấp xỉ ngưỡng còn hàm lượng As thì đã vượt ngưỡng 0,102 mg/l (VQ N02). Kết quả phân tích hàm lượng kim loại tổng trong các mẫu càng khẳng định tình trạng báo động về ô nhiễm kim loại nặng đặc biệt ở mẫu VQ N02 (mẫu nước ruộng cải xoong) phần lớn các nguyên tố khảo sát đều có mẫu đạt giá trị tiêu chuẩn cho phép hoặc cao hơn nhiều lần.

3.3. Đánh giá nguồn gốc các kim loại nặng

Sử dụng phân tích tương quan giữa các cặp chỉ tiêu phân tích đánh giá sự tương đồng giữa các nguyên tố. 

Bảng 3. Ma trận hệ số tương quan Pearson’s

	        pH      DO      Cr      Mn      Fe      Ni      Cu      Zn      As

DO   0,181

     0,375
Cr   0,124  -0,677

     0,548   0,000
Mn   0,029  -0,600   0,724
     0,888   0,001   0,000
Fe   0,089  -0,616   0,642   0,714
     0,666   0,001   0,000   0,000
Ni   0,303  -0,625   0,772   0,725   0,650
     0,133   0,001   0,000   0,000   0,000
Cu   0,245   0,751  -0,371  -0,161  -0,444  -0,237

     0,228   0,000   0,062   0,431   0,023   0,244
Zn   0,373  -0,024   0,283   0,116  -0,028   0,288   0,259

     0,060   0,909   0,162   0,572   0,891   0,153   0,201
As   0,338  -0,397   0,498   0,658   0,768   0,568  -0,090  -0,122

     0,092   0,045   0,010   0,000   0,000   0,002   0,663   0,554
Cd   0,140  -0,019   0,037  -0,209   0,182  -0,071  -0,244   0,318  -0,187

     0,495   0,927   0,856   0,305   0,374   0,731   0,229   0,114   0,361
Hg   0,005  -0,307   0,408   0,069   0,447   0,081  -0,382  -0,255   0,496

     0,982   0,127   0,039   0,738   0,022   0,694   0,054   0,208   0,010
Pb   0,035   0,119  -0,096  -0,198   0,049  -0,141  -0,092  -0,030  -0,206

     0,864   0,561   0,641   0,331   0,812   0,492   0,656   0,885   0,314
	  Cd    Hg

0,149

0,468

0,745   0,111

0,000   0,589


Ghi chú: Pearson correlation (r)

         P-Value

Với P ( 0,01, các nguyên tố có giá trị cao (0,5( r ( 0,9) là các nguyên tố Cr, Mn, Fe, Ni, As được xếp vào cùng một nhóm. Như vậy nhóm các nguyên tố này có thể do từ cùng một nguồn gây ô nhiễm. Đây là các nguyên tố có nhiều trong nước thải ngành công nghiệp in, sơn, dệt nhuộm…  
Tương tự, cặp Pb – Cd nhận giá trị r = 0,745 (P = 0) cũng được xác định là tương quan chặt và có khả năng có cùng nguồn gốc. Các mẫu nước có hàm lượng Pb và Cd cao là các mẫu lấy tại ruộng rau muống nước ở Hoàng Liệt có thể có nguồn gốc từ khí thải của các phương tiện giao thông hay động cơ chạy bằng xăng.

KẾT LUẬN

Chất lượng nước tại các khu vực trồng rau ở Hà Nội có hàm lượng phần lớn các kim loại nặng tăng dần theo hướng dòng chảy của các dòng sông.

Hàm lượng kim loại nặng hòa tan trong các mẫu nước ở nhiều nơi chưa cao nhưng các kim loại nặng còn tồn tại trong cặn lơ lửng của nước tưới với lượng đáng kể và đây có thể là nguồn gây ô nhiễm môi trường đất nếu sử dụng tưới với liều lượng lớn và trong thời gian dài.

Nguồn gốc các kim loại nặng trong nước tưới là do nước thải của một số ngành công nghiệp và phương tiện giao thông hay động cơ chạy bằng xăng.

Công trình được hoàn thành nhờ hỗ trợ kinh phí của đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2009 (mã số QT - 09 - 70 )
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ASSESSMENT OF DISTRIBUTION AND SOURCES 

OF HEAVY METAL IN WATER ENVIRONMENT 
at outskirt area of Hanoi City
Trinh Thi Thanh, Ngo Thi Lan Phuong

The aim of this study is to assess the distribution and sources of heavy metals in water environment at plantation of vegetable. The results of study about pH, DO and contamination of heavy metals in water environment show that: Quality of water environment at plantation of vegetable is on the increase follow the way of river’s flow North – South. Using waste water with relatively high contents of heavy metal for irrigation with a large amount for vegetable causing this heavy metal accumulation in soil and then contamination in vegetables. Some sources of heavy metals are wast water of industrial paint, print, weave – dry or transportation and machine by petrol.
Key word: Heavy metals, concentration, soil, vegetable, irrigating-water, wastewater, accumulation, nutrients and permissible level/standard
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